
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TIẾNG ANH - ĐẠI TRÀ

GVCN: VŨ AN GIANG

STT MÃ HỌC SINH HỌ ĐỆM TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH TỔ HỢP

1 0117835722 LÊ HÀ AN Nữ 17/07/2011 TH1

2 0132367139 ĐÀO DIỆP ANH Nữ 16/08/2011 TH1

3 0169082706 LÊ MINH ANH Nữ 15/01/2011 TH1

4 0117771807 ĐÀO NGUYỄN BẢO CHÂU Nữ 08/07/2011 TH1

5 0118024034 NGUYỄN BẢO CHÂU Nữ 17/09/2011 TH1

6 0117930146 LÃ VIỆT DŨNG Nam 25/03/2011 TH1

7 0118080005 LÊ THÙY DƯƠNG Nữ 02/09/2011 TH1

8 0140809081 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam 11/08/2011 TH1

9 0118006116 NGUYỄN BÍCH HÀ Nữ 01/08/2011 TH1

10 2237234384 NGUYỄN MINH HẰNG Nữ 05/04/2011 TH1

11 0170525875 DƯƠNG NGỌC HÂN Nữ 16/02/2011 TH1

12 0169053024 PHẠM ĐỨC HỒ Nam 09/09/2011 TH1

13 0117753463 HOÀNG GIA HUY Nam 01/05/2011 TH1

14 0118079932 PHẠM ĐỨC HUY Nam 13/03/2011 TH1

15 3869232423 LÊ THỊ THÙY HƯƠNG Nữ 06/01/2011 TH1

16 0130486506 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ 27/01/2011 TH1

17 0118023987 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 31/03/2011 TH1

18 0118246444 LÊ HỒNG HẰNG KỲ Nữ 28/05/2011 TH1

19 0118096621 PHẠM GIA KHẢI Nam 23/07/2011 TH1

20 0130486507 TRẦN QUANG KHẢI Nam 10/02/2011 TH1

21 0118200971 PHAN BẢO KHIÊM Nam 21/07/2011 TH1

22 0170525889 NGUYỄN HOÀNG ANH KHÔI Nam 26/06/2011 TH1

23 0117842947 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 19/07/2011 TH1

24 0118486383 NGUYỄN TRẦN GIA LINH Nữ 15/02/2011 TH1

25 0117806389 NGUYỄN ĐẠT QUANG MINH Nam 09/02/2011 TH1

26 0117735824 PHẠM TRÀ MY Nữ 08/01/2011 TH1

27 3540808889 NGUYỄN THÀNH NAM Nam 21/05/2011 TH1

28 0130358510 TRẦN HỮU NAM Nam 07/01/2011 TH1

29 0117894511 CHU LINH NGA Nữ 29/03/2011 TH1

30 0140809330 BÙI THU NGÂN Nữ 20/07/2011 TH1

31 0118068629 TRẦN LÊ KIM NGÂN Nữ 16/03/2011 TH1

32 0117736041 NINH KHOA NGHỊ Nam 21/06/2011 TH1

33 0118199556 ĐẶNG BẢO NGỌC Nữ 19/11/2011 TH1

34 0118207890 NGUYỄN UYÊN NHI Nữ 05/10/2011 TH1

35 0117904832 VŨ CAO NGỌC NHƯ Nữ 16/02/2011 TH1

36 0118493480 NGHIÊM TUẤN PHONG Nam 07/12/2011 TH1

37 0118075020 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ 18/11/2011 TH1

38 0118448899 ĐỖ MINH QUÂN Nam 22/12/2011 TH1

39 0118025655 NGUYỄN TƯỜNG QUÂN Nam 11/12/2011 TH1

40 0118200666 PHẠM MINH TUỆ Nam 15/08/2011 TH1

41 0118519802 VŨ MINH TUỆ Nam 01/08/2011 TH1

42 0118201244 PHẠM THANH TÙNG Nam 13/02/2011 TH1

43 3618188381 NGUYỄN HỒNG THÁI Nam 03/10/2011 TH1

44 0131855438 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 22/11/2011 TH1

45 0118454822 PHẠM SỸ TRUNG Nam 01/04/2011 TH1

46 0130358147 KHUẤT THÀNH VINH Nam 29/03/2011 TH1

47 0169098549 NGUYỄN KHÁNH VY Nữ 24/10/2011 TH1
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